ÔN TẬP ĐỊA LÍ 10 
CHỦ ĐỀ: ĐỊA LÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
 (Bài 31, bài 32 và kĩ năng vẽ biểu đồ cột nhóm)
I, Phần tự luận
Câu 1: Hãy so sánh đặc điểm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp. 
Câu 2: Tại sao ngành công nghiệp thực phẩm lại được phân bố rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước đang phát triển? Em hãy kể tên 5 hãng chế biến thực phẩm nổi tiếng trên thế giới.
Câu 3: Cho bảng số liệu:
Số lượt khách quốc tế và khách nội địa của ngành du lịch nước ta 
giai đoạn 1991 – 2013
(đơn vị: triệu lượt khách)
	Năm
	1991
	2000
	2005
	2013

	Khách quốc tế
	0,3
	2,1
	3,5
	7,5

	Khách nội địa
	1,5
	11,2
	16,0
	35,0



a. Vẽ biểu đồ cột nhóm thể hiện số lượt khách quốc tế và khách nội địa của ngành du lịch nước ta giai đoạn 1991 – 2013.
b.  Qua biểu đồ rút ra nhận xét.
II, Phần trắc nghiệm: hãy chọn đáp án đúng nhất trong mỗi câu sau:
Câu 1: Một trong ngững ngành kinh tế quan trọng và cơ bản của một quốc gia là
A. công nghiệp hoá chất.
B. công nghiệp cơ khí.
C. công nghiệp năng lượng.
D. công nghiệp gốm sứ.
    Câu 2: Nguyên liệu quý cho ngành dược phẩm là
A. than, dầu.
B. than, điện.
C. than, thép.
D. dầu, gang.
Câu 3: Sản phẩm công nghiệp nào sau đây được sản xuất ra chủ yếu ở các nước phát triển?
A. Điện, than, dầu.	 	
B. Điện, thiết bị điển tử.	
C. Điện, hàng dệt may.	     
D. Điện, đồ gốm sứ.
Câu 4: Sản phẩm công nghiệp nào sau đây được sản xuất ra chủ yếu ở các nước đang phát triển?
A. Điện, than, dầu.	 	
B. Điện, thiết bị điển tử.	
C. Dầu, hàng dệt may.	     
D. Điện, đồ gốm sứ.
Câu 5: Các nước có nền dệt may phát triển là
A. Trung Qốc, Việt Nam, Ấn Độ.		
B. Trung Qốc, Ấn Độ, Hàn Quốc.		
C. Trung Qốc, Ấn Độ, Pháp.		
D. Trung Qốc, Ấn Độ, Hoa Kì.		
Câu 6: Nguyên liệu chủ yếu của ngành công nghiệp thực phẩm là sản phẩm của ngành
A. trồng trọt, chăn nuôi, cơ khí.		
B. chăn nuôi, thuỷ sản, hoá chất.		
C. chăn nuôi, thuỷ sản, trồng trọt.		
   D. thuỷ sản, trồng trọt, than đá.
Câu 7: Nước tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến là
A. các nước nghèo.		
B. các nước đang phát triển.		
C. các nước phát triển.		
   D. các nước xứ nóng.
Câu 8: Việt Nam khai thác dầu khí và than nhiều nhất ở
A. Quảng Ninh, Huế.                                             B. Vũng Tàu, Hạ Long.	             
C. Quảng Ninh, Vũng Tàu.                                    D. Vũng Tàu, Quảng Ninh.
Câu  9: Ngành công nghiệp điện tử tin học bùng nổ mạnh mẽ từ
A. năm 1975 trở lại đây.		                            B. năm 1980 trở lại đây.	
C. năm 1985 trở lại đây.		                            D. năm 1990 trở lại đây.	
Câu 10: Sản phẩm của ngành công nghiệp điện tử-tin học có thể phân thành
A. ba nhóm.		                            		        B. bốn nhóm.		
[bookmark: _GoBack]C. năm nhóm.			                            D. sáu nhóm.		
